
9A1

 (Kiều Oanh)

9A2

 (Tuyết)

9A3

 (Công)

9A4

(Linh)

        7A1       

(N.Hạnh)

       7A2      

(Nguyệt)

        7A3     

 ( Ngọc)

     7A4     

(X.Thủy)

Chaøo côø Chaøo côø Chaøo côø Chaøo côø Chaøo côø Chaøo côø Chaøo côø Chaøo côø 

1 Lý - Hạnh Anh - Oanh Sinh - Tuyết Văn - Linh Anh - H.Anh Địa- Nguyệt Địa - Ngọc Toán - X.Thủy

2 Anh - Oanh Lý - Hạnh Sử - Công Tin - Khương Sinh - Trinh Anh - H.Anh Văn - Oanh Toán - X.Thủy

3 Sử - Công Tin - Khương Địa - Nguyệt Sinh - Tuyết Văn - Linh Sinh - Trinh Văn - Oanh CD - Ngọc

4 Sinh - Tuyết Sử - Công Tin - Khương Địa - Nguyệt Văn - Linh Văn - Oanh Sinh - Trinh Địa- Ngọc

5 Tin - Khương Sinh - Tuyết Văn - Linh Sử - Công Địa - Nguyệt Văn - Oanh CD - Ngọc Sinh - Trinh

1 Hóa -Trinh Anh - Oanh Lý - Vân CD - Việt Toán - Nguyên CN - Hạnh Toán - Phụng MT - An

2 Anh - Oanh Văn - Thảo Hóa - Sang Lý - Vân Toán - Nguyên Sử - Việt Toán - Phụng Văn - Hạnh

3 Toán - Hòa Văn - Thảo Anh - Tâm Hóa - Sang CN - Hạnh Sinh - Trinh MT - An Văn - Hạnh

4 Văn - Thảo Hóa -Trinh Toán - Nguyên Anh - Tâm MT - An Toán - Phụng Sử - Việt CN - Quế

5 Văn - Thảo Toán - Hòa Toán - Nguyên CN - Quế Sinh - Trinh MT - An CN - Phụng Sử - Việt

1 CN - Quế Tin - Khương Lý - Vân TD - Ly Toán - Nguyên Anh - H.Anh Sinh - Trinh Nhạc - B.Thủy

2 Hóa -Trinh CN - Quế TD - Ly Lý - Vân Toán - Nguyên TD - Biên Văn - Oanh Tin - Hòe

3 CD - Việt TD - Ly CN - Quế Tin - Khương Anh - H.Anh Nhạc - B.Thủy TD - Biên Anh - Hồng

4 TD - Ly CD - Việt Tin - Khương Toán - Nguyên TD - Biên Văn - Oanh Nhạc - B.Thủy Sinh - Trinh

5 Tin - Khương Hóa -Trinh CD - Việt Toán - Nguyên Nhạc - B.Thủy Văn - Oanh Anh - Hồng CN - Quế

1 Toán - Hòa Địa - Ngọc Anh - Tâm TD - Ly Văn - Linh Anh - H.Anh Toán - Phụng Sử - Việt

2 Toán - Hòa TD - Ly Văn - Linh Anh - Tâm Anh - H.Anh TD - Biên Sử - Việt Anh - Hồng

3 Địa - Ngọc Toán - Hòa TD - Ly Văn - Linh Sử - Việt Toán - Phụng Anh - Hồng TD - Biên

4 TD - Ly

5

1 Nhạc - B.Thủy Toán - Hòa Hóa - Sang Toán - Nguyên Văn - Linh CN - Hạnh Toán - Phụng Tin - Hòe

2 Lý - Hạnh Toán - Hòa Văn - Linh Toán - Nguyên Tin - Khương Toán - Phụng Anh - Hồng TD - Biên

3 Toán - Hòa Văn - Thảo Nhạc - B.Thủy Hóa - Sang TD - Biên Toán - Phụng Tin - Khương Anh - Hồng

4 Văn - Thảo Nhạc - B.Thủy Toán - Nguyên Văn - Linh CN - Hạnh Sử - Việt TD - Biên Văn - Hạnh

5 Văn - Thảo Lý - Hạnh Toán - Nguyên Nhạc - B.Thủy Sử - Việt Tin- Khương CN - Phụng Văn - Hạnh

1 Văn - Thảo Sinh - Tuyết Địa - Nguyệt Văn - Linh CD - Oanh Tin- Khương Lý - Hạnh Địa - Ngọc

2 Địa - Ngọc Văn - Thảo Sinh - Tuyết Văn - Linh Tin - Khương Địa - Nguyệt Văn - Oanh Lý - Hạnh

3 Sinh - Tuyết Văn - Thảo Văn - Linh Địa - Nguyệt Lý - Hạnh CD - Oanh Địa - Ngọc Toán - X.Thủy

4 Anh - Oanh Địa - Ngọc Văn - Linh Sinh - Tuyết Địa- Nguyệt Lý - Hạnh Tin - Khương Toán - X.Thủy
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Phoøng GD & ÑT Quy Nhôn

Tröôøng THCS Taây Sôn

THÔØI KHOÙA BIEÅU HKI  

Naêm hoïc: 2020 - 2021 ; Thöïc hieän töø ngaøy: 05/09/2020

BUỔI SÁNG

(Đã ký)

Trần Mộng Hòe



           6A1   

(Sang)

      6A2       

(An)

        6A3       

(K.Tâm)

      6A4       

(Vân)

8A1

 (H.Anh)

8A2 

(Hồng)

8A3 

(Như)

8A4 

(L.Hạnh)

1 Sinh - Sang CN - Vân MT - An Tin - Hoa CD - Như Anh - Hồng CN - Quế CD - Hạnh

2 MT - An Toán - Hoa Sinh - Sang CN - Vân CN - Quế CD - Hạnh CD - Như Anh - Hồng

3 CN - Vân Sinh - Sang Anh - Tâm MT - An Anh - H.Anh Văn - Hạnh Tin - Hoa CN - Quế

4 Anh - Tâm MT - An Văn - Như Sinh - Sang Tin - Hoa CN - Quế Anh - H.Anh Văn - Hạnh

5 Chaøo côø Chaøo côø Chaøo côø Chaøo côø Chaøo côø Chaøo côø Chaøo côø Chaøo côø 

1 Anh - Tâm Toán - Hoa Văn - Như Anh - Oanh Sử - Công Địa - Nguyệt Nhạc - B.Thủy Văn - Hạnh

2 TD - Ly Toán - Hoa Anh - Tâm Nhạc - B.Thủy Địa - Nguyệt Sử - Công Văn - Như Văn - Hạnh

3 Toán - Nguyên Anh - Oanh Nhạc - B.Thủy TD - Ly Toán - Hòa Tin - Hoa Địa - Nguyệt Sử - Công

4 Toán - Nguyên Tin - Khương TD- Ly Văn - Như Văn - Thảo Văn - Hạnh Toán - Hòa Địa - Nguyệt

5 Tin - Khương TD- Ly Toán - Hoa Văn - Như Văn - Thảo Văn - Hạnh Sử - Công Nhạc - B.Thủy

1 CD - Việt CN - Vân CN - X.Thủy Toán - Phụng Sử - Công Sinh - Tuyết Anh - H.Anh Hóa - Sang

2 TD - Ly CD - Việt Lý - Vân Toán - Phụng Anh - H.Anh Toán - X.Thủy Hóa - Sang CN - Quế

3 Văn - Oanh Tin - Khương TD- Ly Lý - Vân Sinh - Tuyết CN - Quế Sử - Công TD - Biên

4 Tin - Khương TD- Ly Sinh - Sang CD - Việt CN - Quế Hóa - Trinh Sinh - Tuyết Sử - Công

5 Sinh - Sang Văn - Oanh CD - Việt TD - Ly Hóa - Trinh Sử - Công CN - Quế Sinh - Tuyết

1 Toán - Nguyên Văn - Oanh Toán - Hoa Sử - Tuyên Toán - Hòa Toán - X.Thủy Sinh - Tuyết Anh - Hồng

2 Toán - Nguyên Văn - Oanh Toán - Hoa Văn - Như Văn - Thảo Anh - Hồng Toán - Hòa Sinh - Tuyết

3 Văn - Oanh Sử - Tuyên CN - X.Thủy Văn - Như Văn - Thảo Sinh - Tuyết TD - Ly Tin - Hoa

4 Sinh - Tuyết TD - Ly Văn - Như Toán - X.Thủy

5 TD - Ly Tin - Hoa Văn -Như Toán - X.Thủy

1 Văn - Oanh Địa - Ngọc Toán - Hoa Anh - Oanh Hóa - Trinh Toán - X.Thủy Toán - Hòa Lý - Quế

2 Văn - Oanh Anh - Oanh Địa - Ngọc Toán - Phụng Lý - Quế Toán - X.Thủy Toán - Hòa Tin - Hoa

3 Địa - Ngọc Toán - Hoa Sử - Tuyên Toán - Phụng TD - Ly Hóa - Trinh Lý - Quế TD - Biên

4 Sử - Tuyên Văn - Oanh Tin - Hoa Địa - Ngọc Toán - Hòa Lý - Quế TD - Ly Toán - X.Thủy

5 Toán - Hòa TD - Ly Tin - Hoa Toán - X.Thủy

1 CN - Vân Nhạc - B.Thủy Văn - Như Anh - Oanh Tin - Hoa MT - An Hóa - Sang Anh - Hồng

2 Lý - Vân Anh - Oanh Văn - Như Tin - Hoa Nhạc - B.Thủy Anh - Hồng MT - An Hóa - Sang

3 Anh - Tâm Lý - Vân Tin - Hoa Sinh - Sang MT - An Nhạc - B.Thủy Anh - H.Anh Văn - Hạnh

4 Nhạc - B.Thủy Sinh - Sang Anh - Tâm CN - Vân Anh - H.Anh Văn - Hạnh Văn - Như MT - An
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